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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 20/9/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	4800
	Lê Thị Hiền
	Quảng Kim, Quảng Trạch, Quảng Bình

	2
	4801
	Ma Văn Hiền
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	3
	4802
	Phan Thị Thùy Dương
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	4803
	Dương Quốc Anh Tuấn
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	5
	4804
	Đinh Thị Thanh Thủy
	Hóa Tiến, Minh Hóa, Quảng Bình

	6
	4805
	Nguyễn Thành Nam
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7
	4806
	Đỗ Thị Thanh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8
	4807
	Phạm Văn Thành
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9
	4808
	Cao Thị Thu Hồng
	Quy Đạt, Minh Hóa, Quảng Bình

	10
	4809
	Võ Thị Hạnh
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	4813
	Võ Thị Hà
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	12
	4816
	Trần Hạp
	Quảng Thanh, Quảng Trạch, Quảng Bình

	13
	4819
	Nguyễn Ngọc Thùy Dương
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	14
	4821
	Nguyễn Đức Thuận
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	15
	4823
	Đoàn Văn Năm
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	16
	4827
	Trần Hoàng Nam
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	17
	4828
	Trương Thị Thanh Hằng
	Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

	18
	4829
	Nguyễn Tiến Huân
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	19
	4830
	Lê Vũ Thành
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	20
	4832
	Trịnh Văn Hùng
	Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình

	21
	4843
	Võ Đức Công
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình


